QUY ƯỚC VỀ ĐỊNH DẠNG FILE DỮ LIỆU THỐNG KÊ CHI PHÍ KCB BHYT
(Ban hành kèm theo công văn số 808/BHXH-CSYT ngày 04 tháng 03 năm 2013)
	TT
	Tên cột/ trường
	Định dạng
	Độ dài
	Ghi chú

	A
	stt
	Số
	6
	Số thứ tự bệnh nhân từ 1 đến hết

	B
	hoten
	Text
	30
	Họ tên bệnh nhân viết bằng chữ thường

	C
	namsinh
	Số
	4
	Năm sinh: ghi đủ 4 chữ số năm sinh

	D
	gioitinh
	Số
	1
	Giới tính: mã hóa bằng 1 chữ số ( Nam = 1, Nữ = 2 )

	E
	mathe
	Text
	15
	Mã thẻ BHYT ghi trên thẻ BHYT, không thay đổi, thêm bớt các ký tự

	G
	ma_dkbd
	Text
	5
	Mã cơ sở KCB ban đầu, ghi đúng 5 ký tự trên thẻ BHYT

	H
	mabenh
	Text
	5
	Mã bệnh chính được mã hóa theo ICD 10 ( chỉ ghi 1 mã bệnh )

	I
	ngay_vao
	Text
	10
	Ngày bệnh nhân đến khám ngoại trú hoặc vào điều trị nội trú

	K
	ngay_ra
	Text
	10
	Ngày bệnh nhân điều trị nội trú ra viện

	L
	ngaydtr
	Số
	3
	Số ngày điều trị trong đợt KCB ngoại trú hoặc nằm viện nội trú (= ngày ra - ngày vào)

	1
	t_tongchi
	Số
	18
	Tổng chi phí KCB BHYT

	2
	t_xn
	Số
	15
	Tiền xét nghiệm

	3
	t_cdha
	Số
	15
	Tiền chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng

	4
	t_thuoc
	Số
	15
	Tiền thuốc và dịch truyền

	5
	t_mau
	Số
	15
	Tiền máu

	6
	t_pttt
	Số
	15
	Tiền phẫu thuật và thủ thuật

	7
	t_vtytth
	Số
	15
	Tiền vật tư y tế tiêu hao

	8
	T_vtyttt
	Số
	15
	Tiền vật tư y tế thay thế

	9
	t_dvktc
	Số
	15
	Tiền dịch vụ kỹ thuật cao ( không bao gồm vật tư y tế thay thế )

	10
	t_ktg
	Số
	15
	Tiền thuốc ung thư, chống thải ghép ngoài danh mục

	11
	t_kham
	Số
	15
	Tiền công khám bệnh ngoại trú hoặc tiền giường nội trú

	12
	t_vchuyen
	Số
	15
	Tiền vận chuyển

	13
	t_bnct
	Số
	14
	Tiền BN cùng chi trả đúng hoặc trái tuyến; không bao gồm tiền chi KCB tự chọn

	14
	t_bhtt
	Số
	18
	Tổng tiền đề nghị cơ quan BHXH thanh toán ( gồm cả chi phí ngoài định suất )

	15
	t_ngoaids
	Số
	15
	Tiền thanh toán ngoài định suất (không bao gồm tiền bệnh nhân cùng chi trả)

	16
	lydo_vv
	Số
	1
	Mã hóa lý do đến khám bệnh: 0 = trái tuyến; 1 = đúng tuyến; 2 = cấp cứu

	17
	benhkhac
	Text
	50
	Ghi tên bệnh khác (nếu có)

	18
	noikcb
	Text
	5
	Ghi đúng 5 ký tự mã cơ sở KCB do BHXH VN cấp

	19
	nam_qt
	Số
	4
	Năm đưa số liệu vào quyết toán

	20
	thang_qt
	Số
	2
	Tháng đưa số liệu vào quyết toán

	21
	gt_tu
	Text
	10
	Bắt buộc đối với thẻ ngoại tỉnh và trẻ em dưới 6 tuổi

	22
	gt_den
	Text
	10
	Bắt buộc đối với thẻ ngoại tỉnh và trẻ em dưới 6 tuổi

	23
	diachi
	Text
	50
	Địa chỉ trên thẻ BHYT, trẻ không có thẻ ghi địa chỉ trên giấy tờ thay thế

	24
	tt_tngt
	Text
	4
	Ghi “ TNGT” vào trường hợp BN được thanh toán tai nạn giao thông


· Quy ước chung:
· Cơ quan BHXH hướng dẫn cơ sở KCB lập file dữ liệu đầy đủ các cột từ A đến 24: trong đó từ cột A đến 15 dùng để đưa dữ liệu vào mẫu báo cáo giấy 79a,80a, từ cột 16 đến 24 để BHXH theo dõi, kiểm tra thời hạn mã thẻ đúng sai, thống kê bệnh nhân KCB đúng tuyến, trái tuyến hay cấp cứu, địa chỉ trẻ em không thẻ và các trường hợp tai nạn giao thông được thanh toán tại bệnh viện.
· Các file dữ liệu trên Excel phải đủ số cột và đúng thứ tự các cột, kể cả các cột không có thông tin. File DBF phải đúng tên trường và độ dài trường theo quy ước.

· Định dạng Font và size chữ: “ .VnTime, 12 ”.

· Định dạng các trường ngày tháng gồm 10 ký tự theo thứ tự: “ dd/mm/yyyy “.
